
UBND QUẬN HỒNG BÀNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-THĐTH         Hồng Bàng, ngày        tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức 

Năm học 2024 - 2025 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo 

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3123/UBND-NV ngày 13/11/2024 của UBND quận Hồng 

Bàng về việc đánh giá, xếp loại chất lượng và bổ sung lí lịch cán bộ, công chức, viên 

chức, LĐHĐ năm 2024;  

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng 

nhà trường trong năm học 2024-2025;  

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường Tiểu học Đinh 

Tiên Hoàng. 
 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng 97 cán bộ, viên chức năm học 2024-2025 

(19 cá nhân Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 78 cá nhân Hoàn thành Tốt nhiệm vụ). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các bộ phận, tổ chuyên môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CB, GV, NV nhà trường; 

- Lưu: VT; HSTĐ. 

                      HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                 Đoàn Thị Thu Hằng 
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UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG 
  

 
 

DANH SÁCH 

Xếp loại cán bộ, viên chức năm học 2024 - 2025 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-THĐTH ngày    /5/2025 của Hiệu trưởng  

 Trường TH Đinh Tiên Hoàng) 
 

TT Họ và tên Chức vụ 
Xếp loại 

CB, VC 
Ghi chú 

1.  Đoàn Thị Thu Hằng  Hiệu trưởng HTXSNV  

2.  Đỗ Thị Bích Ly Phó hiệu trưởng HTXSNV  

3.  Trần Văn Tuyên  GV lớp 4- Chủ tịch CĐ HTXSNV  

4.  Nguyễn Thị Thu Hằng CB Thư viện HTXSNV  

5.  Lương Thị Kim Hồng Giáo viên lớp 1 - TTCM HTXSNV  

6.  Hoàng Thị Thu Tuyết  Giáo viên lớp 1 - TPCM HTXSNV  

7.  Trần Thị Thuý  Giáo viên Tiếng Pháp HTXSNV  

8.  Phạm Thị Xuân Giáo viên Tiếng Anh HTXSNV  

9.  Bùi Phương Thảo Giáo viên lớp 2- TPCM HTXSNV  

10.  Bùi Thị Ngọc Lan Giáo viên lớp 4 HTXSNV  

11.  Phạm Kim Dung Giáo viên lớp 3 HTXSNV  

12.  Nguyễn Thị Lê Hoa Giáo viên lớp 4 - TTCM HTXSNV  

13.  Nguyễn Thị Hồng Hải Giáo viên Âm nhạc HTXSNV  

14.  Đỗ Thị Thanh Bình Giáo viên lớp 2 HTXSNV  

15.  Đào Thị Hồng Duyên  Giáo viên lớp 3-TTCM HTXSNV  

16.  Trịnh Thị Công Minh Giáo viên lớp 3- TPCM HTXSNV  

17.  Nguyễn Thị Minh Doan Giáo viên lớp 3 HTXSNV  

18.  Vũ Mạnh Cường Giáo viên Tin học HTXSNV  

19.  Phạm Thị Thơm GV Âm nhạc - TTCM HTXSNV  

20.  Phạm Thị Phương Mai Phó hiệu trưởng HTTNV  

21.  Vũ Thị Bích Thuý Thủ quỹ - Văn thư, TTVP HTTNV  

22.  Lê Thị Thu Kế toán, TP HTTNV  

23.  Nguyễn Thị Tuyết Minh  Giáo viên lớp 1 HTTNV  

24.  Giang Hương Liên  Giáo viên lớp 1 HTTNV  

25.  Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Giáo viên lớp 1 HTTNV  

26.  Vũ Thị Hồng  Giáo viên lớp 1 HTTNV  

27.  Đoàn Thị Kim Thoa Giáo viên lớp 1 HTTNV  

28.  Phạm Thị Thanh Tâm  Giáo viên lớp 1 HTTNV  
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TT Họ và tên Chức vụ 
Xếp loại 

CB, VC 
Ghi chú 

29.  Phạm Thị Thu Hương Giáo viên lớp 1 HTTNV  

30.  Phùng Thị Xuân Giáo viên lớp 1 HTTNV  

31.  Nguyễn Thị Hiền Giáo viên lớp 1 HTTNV  

32.  Trần Thị Thắm Giáo viên lớp 1 HTTNV  

33.  Trịnh Thị Thu Bình Giáo viên lớp 2- TTCM HTTNV  

34.  Trần Thị Huyên   Giáo viên lớp 2 HTTNV  

35.  Ngô Thị Thanh Hoan Giáo viên lớp 2 HTTNV  

36.  Bùi Thị Tuyết Mai Giáo viên lớp 2 HTTNV  

37.  Hoàng Thị Thanh Nga Giáo viên lớp 2 HTTNV  

38.  Trần Thị Hương Giáo viên lớp 2 HTTNV  

39.  Bùi Thị Phương Thảo  Giáo viên lớp 2 HTTNV  

40.  Đoàn Ngọc Hiền  Giáo viên lớp 2 HTTNV  

41.  Tô Thị Mai Trang Giáo viên lớp 2 HTTNV  

42.  Đoàn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên lớp 2 HTTNV  

43.  Nguyễn Ngọc Hà Giáo viên lớp 2 HTTNV  

44.  Trần Thanh Bình Giáo viên lớp 2 HTTNV  

45.  Lê Thị Thanh Mai GV lớp 3- Phó CTCĐ HTTNV  

46.  Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên lớp 3 HTTNV  

47.  Lê Thị Ngọc Tuyền  Giáo viên lớp 3 HTTNV  

48.  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên lớp 3 HTTNV  

49.  Nguyễn Thị Bích Hải Giáo viên lớp 3 HTTNV  

50.  Nguyễn Thị Nguyệt  Giáo viên lớp 3 HTTNV  

51.  Đào Thị Kim Hoa Giáo viên lớp 3 HTTNV  

52.  Trần Thị Thu Hương Giáo viên lớp 3 HTTNV  

53.  Dương Thị Bình Minh Giáo viên lớp 3 HTTNV  

54.  Đinh Thị Thu Hiền Giáo viên lớp 3 HTTNV  

55.  Nguyễn Thị Hoài  Giáo viên lớp 4 - TPCM HTTNV  

56.  Lê Bích Ngọc  Giáo viên lớp 4 HTTNV  

57.  An Thị Thúy Hằng Giáo viên lớp 4 HTTNV  

58.  Nguyễn Thu Hương Giáo viên lớp 4 HTTNV  

59.  Lương Thị Duyên  Giáo viên lớp 4 HTTNV  

60.  Phan Thị Thu Giáo viên lớp 4 HTTNV  

61.  Hoàng Văn Ninh Giáo viên lớp 4 HTTNV  

62.  Vũ Thị Thúy Giáo viên lớp 4 HTTNV  

63.  Bùi Thị Hương Nhung Giáo viên lớp 4 HTTNV  

64.  Vũ Thị Phượng Giáo viên lớp 4 HTTNV  

65.  Đỗ Thị Kim Oanh Giáo viên lớp 4 HTTNV  
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TT Họ và tên Chức vụ 
Xếp loại 

CB, VC 
Ghi chú 

66.  Trương Thị Minh Trang Giáo viên lớp 4 HTTNV  

67.  Nguyễn Vũ Thuỳ Liên   Giáo viên lớp 5- TTCM HTTNV  

68.  Bùi Thị Tuấn  Giáo viên lớp 5 HTTNV  

69.  Bùi Thị Lê Giang Giáo viên lớp 5 HTTNV  

70.  Đào Thị Ngọc Lan Giáo viên lớp 5 HTTNV  

71.  Nguyễn Thị Lệ Thuý Giáo viên lớp 5 HTTNV  

72.  Nguyễn Thị Thu Hồng   Giáo viên lớp 5 HTTNV  

73.  Nguyễn Thị Thanh Xuân  Giáo viên lớp 5 HTTNV  

74.  Trần Thị Thu Yến  Giáo viên lớp 5 HTTNV  

75.  Nguyễn Thị Thanh Hương Giáo viên lớp 5 HTTNV  

76.  Vũ Thị Minh Hằng Giáo viên lớp 5 HTTNV  

77.  Nguyễn Thị Bích   Giáo viên lớp 5 HTTNV  

78.  Vũ Thị Thu Uyên Giáo viên lớp 5 HTTNV  

79.  Ngô Thị Tươi Giáo viên lớp 5- TPCM HTTNV  

80.  Hoàng Thị Thu Thuỷ Giáo viên lớp 5 HTTNV  

81.  Đào Thị Mỹ Hạnh  Giáo viên lớp 5 HTTNV  

82.  Phạm Thị Bích Thuỷ Giáo viên lớp 5 HTTNV  

83.  Nguyễn Thị Quang Hạnh  Giáo viên Tiếng Pháp - TTCM HTTNV  

84.  Phạm Thị Diệu Thúy Giáo viên Tiếng Anh HTTNV  

85.  Lê Thị Lan Lanh Giáo viên Tiếng Pháp HTTNV  

86.  Đỗ Thị Hà Giáo viên Tiếng Pháp HTTNV  

87.  Nguyễn Thị Thanh Loan  Giáo viên Tiếng Anh- TPCM HTTNV  

88.  Lê Thị Luyến  Giáo viên Tiếng Pháp HTTNV  

89.  Đặng Thị Tuyết Giáo viên Tiếng Anh HTTNV  

90.  Nguyễn Thị Hoài Thanh  Giáo viên Tiếng Pháp HTTNV  

91.  Trương Hùng Mạnh Giáo viên MT HTTNV  

92.  Đỗ Đình Tứ Giáo viên Mỹ Thuật HTTNV  

93.  Đồng Thu Chung Giáo viên Mỹ Thuật - TPCM HTTNV  

94.  Vũ Ba Duy Giáo viên thể dục HTTNV  

95.  Đặng Xuân Hiếu Giáo viên thể dục HTTNV  

96.  Lê Thu Hương Giáo viên Mỹ Thuật HTTNV  

97.  Phạm Thị Thanh Hoà Giáo viên Âm nhạc HTTNV  

 

Danh sách trên gồm 97 người./. 
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